Bottom right banner ngày 03/6/2026
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG THÀNH PHỐ  HÀ NỘI
YÊU CẦU BÁO GIÁ
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Căn cứ Quyết định số 5265/QĐ-UBND ngày 08/10/2024 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Thận Hà Nội tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội;
Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 4/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng ngày 12/5/2026;
Thực hiện Điểm d Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 4/8/2025  của Chính phủ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Thành phố Hà Nội có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu mua sắm thiết bị cho Dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Thận Hà Nội tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng thành phố Hà Nội, Số 258 Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Văn phòng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội, SĐT: 024.3791.2636.
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
Ghi rõ cách tiếp nhận báo giá và nội dung báo giá cho Dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Thận Hà Nội tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, theo một trong các cách thức sau:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Văn phòng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội - Số 258 Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
- Nhận qua chuyển phát: Văn phòng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội - Số 258 Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 04 tháng 6 năm 2026 đến trước 17h ngày15 tháng 6 năm 2026.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2026.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục thiết bị y tế theo phụ lục 01 kèm theo.
2. Các giấy tờ yêu cầu:
- Báo giá của thiết bị cung cấp: Đầy tủ thông tin như mẫu biểu (Phụ lục 02 đính kèm) và Báo giá chi tiết các thiết bị cấu thành hệ thống.
- Catalog, yêu cầu về tính năng và yêu cầu kỹ thuật.
- USB file: tính năng và thông số kỹ thuật chi tiết của danh mục, file pdf báo giá. 
- Thông số chào giá phải nêu đủ các thông số theo Phụ lục 03 và chỉ rõ tham chiếu đến tài liệu của sản phẩm.
3. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Bệnh viện Thận Hà Nội cơ sở 2 tại phường Yên Nghĩa, thành phố Hà Nội.
4. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý 2 năm 2027.
5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Tạm ứng 30% sau khi ký Hợp đồng, thanh toán 90% khi hàng hóa được lắp đặt bàn giao đưa vào sử dụng và Quyết toán Hợp đồng sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
6. Các thông tin khác (nếu có).
[bookmark: _Hlk115789507]Xin trân trọng cảm ơn./.
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PHỤ LỤC 01
MẪU BÁO GIÁ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

[bookmark: chuong_pl2]Mẫu báo giá
[bookmark: chuong_pl2_name]Áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế
BÁO GIÁ(1)
Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế như sau:
1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế.
	STT
	Danh mục dịch vụ
	Mô tả dịch vụ
	Khối lượng mời thầu
	Đơn vị tính
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng:
	 


2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
……, ngày.... tháng....năm....
 
	 
	Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp(2)
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))


Ghi chú:
(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.
(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.
Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.



PHỤ LỤC 02
CẤU HÌNH THIẾT BỊ Y TẾ
Dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Thận Hà Nội tại phường Yên Nghĩa,
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
1. Hệ thống X-quang (Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát)
	I
	Yêu cầu chung

	
	- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở về sau

	
	- Xuất xứ máy chính: G7 hoặc Châu Âu

	
	- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

	
	- Thiết bị phải đạt chứng nhận CE hoặc FDA hoặc tương đương (đối với máy chính)

	
	- Nguồn điện sử dụng: 380 VAC 10%, 50Hz

	
	- Hệ thống cáp điện, tủ điện và tiếp địa cho toàn bộ Hệ thống đạt tiêu chuẩn.

	
	- Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C 

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình và tính năng kỹ thuật cơ bản

	
	1.Tủ điện điều khiển phát tia cao tần: 01 bộ

	
	2.Bộ chuẩn trực chùm tia: 01 bộ

	
	3.Bóng phát tia X -quang: 01 bộ

	
	4.Cột bóng X quang: 01 cái

	
	5.Giá chụp phổi kèm chân đế: 01 cái

	
	6.Bàn chụp X quang trôi trượt tối thiểu 4 hướng: 01 cái

	
	7.Tấm nhận ảnh X-Quang kỹ thuật số: 02 tấm

	
	8.Hệ thống thu nhận và xử lý kỹ thuật số: 01 bộ, bao gồm:

	
	+ Máy tính kèm phần mềm chuyên dụng xử lý ảnh kỹ thuật số: 01 bộ

	
	+ Màn hình hiển thị ≥ 23.8 inch: 01 cái

	
	9.Bộ lưu điện UPS Online 3kVA: 01 cái

	
	10.Máy in phim khô: 01 cái

	
	11.Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếngViệt, tiếng Anh (nếu có): 01 Bộ

	
	12. Bộ bàn làm 1.2m, ghế làm việc

	
	13. Công suất: ≥ 50 kW



2. Hệ thóng CT - Scanner (Hệ thống CT Scanner 64-128 lát cắt/vòng quay)
	I
	Yêu cầu chung

	
	- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở về sau

	
	- Xuất xứ: G7 hoặc Châu Âu

	
	- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

	
	- Thiết bị phải đạt chứng nhận CE hoặc FDA hoặc tương đương (đối với máy chính)

	
	- Nguồn điện sử dụng: 380 VAC 10%, 50Hz. 

	
	- Hệ thống cáp điện, tủ điện và tiếp địa toàn bộ Hệ thống đạt tiêu chuẩn.

	
	- Số lát cắt trên mỗi vòng quay: ≥ 128 lát

	
	- Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C 

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình và tính năng kỹ thuật cơ bản

	
	1.Khoang máy (Gantry): 01 bộ

	
	2.Hệ thống đầu thu (Detector): 01 bộ

	
	3.Bộ phát cao thế: 01 bộ

	
	4.Bóng phát tia: 01 bộ

	
	5.Bàn bệnh nhân: 01 bộ

	
	6.Trạm điều khiển, tái tạo,  xử lý, lưu trữ và truyền tải hình ảnh: 01 bộ

	
	7.Trạm xử lý hình ảnh chuyên dụng: 01 bộ

	
	Phần mềm và chức năng Hệ thống (Được cài đặt trên trạm điều khiển hoặc trạm làm việc chuyên dụng) 

	
	Các thông số chụp cơ bản

	
	Phần mềm hướng dẫn vận hành và chụp dựa trên trí tuệ nhân tạo

	
	Các ứng dụng giảm liều và quản lý liều tia

	
	Các ứng dụng lâm sàng, xử lý ảnh cơ bản

	
	Yêu cầu các hãng nêu cụ thể các ứng dụng nâng cao: 

	
	Phụ kiện đi kèm

	
	1.Hệ thống đàm thoại giao tiếp với bệnh nhân: 01 bộ

	
	2.Bộ phụ kiện định vị bệnh nhân: giá đỡ đầu, giá đỡ tay-chân, dây đai cố định bệnh nhân: 01 bộ

	
	3.Phantom cân chỉnh máy: 01 bộ

	
	4.Bơm tiêm thuốc cản quang loại 2 nòng: 01 cái

	
	5.Bộ lưu điện online cho máy tính điều khiển : 01 bộ

	
	6.Áo chì, loại tương đương ≥ 0.35mm chì:  02 cái

	
	7.Kính chì, kích thước ≥ 1000x800mm:  01 cái

	
	8.Camera và màn hình theo dõi bệnh nhân trong phòng chụp: 01 bộ

	
	9.Bàn đặt bộ điều khiển, trạm xử lý hình ảnh và ghế ngồi:  02 bộ

	
	10.Đèn cảnh báo phát tia:  01 cái

	
	11.Thiết bị và phụ kiện kết nối mạng: 01 bộ

	
	12.Máy in phim khô: 01 cái

	
	13.Bộ lưu điện: 01 bộ

	
	14. Bộ bàn ghế làm việc, máy tính, máy in: 01 bộ

	
	15.Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt, tiếng Anh (nếu có): 01 Bộ



3. Siêu âm (Máy siêu âm tổng quát, 3 đầu dò)
3.1 Máy siêu âm tổng quát 4D, 03 đầu dò
	I
	Yêu cầu chung

	
	- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở về sau

	
	- Xuất xứ máy chính: OECD

	
	- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

	
	- Thiết bị phải đạt chứng nhận CE hoặc FDA hoặc tương đương (đối với máy chính)

	
	- Nguồn điện sử dụng: 220 V 10%, 50Hz

	
	- Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C 

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình và tính năng kỹ thuật cơ bản

	
	Máy chính: 01 Máy

	
	Đầu dò Convex đa tần: 01 Chiếc

	
	Đầu dò Linear đa tần: 01 chiếc

	
	Đầu dò Volume 4D Convex đa tần: 01 chiếc

	
	Các Mode chế độ thăm khám: 

	
	Mode Doppler phổ xung / Doppler liên tục

	
	B - Mode có thể hiệu chỉnh

	
	M - Mode:

	
	Mode dòng màu

	
	Tự động tối ưu hóa:

	
	Doppler mô:

	
	Khử nhiễu độ nét cao hoặc Chức năng tạo chùm sóng xung kết hợp:

	
	Có thể hiệu chỉnh trong chế độ quét trực tiếp:

	
	Phương pháp quét:

	
	Chế độ vận hành:

	
	Chế độ hiển thị :

	
	Bộ nhớ cine/Bộ nhớ ảnh:

	
	Kết nối DICOM:

	
	Máy tính để bàn kèm phần mềm trả kết quả siêu âm: 01 bộ

	
	Máy in nhiệt đen trắng: 01 cái

	
	Máy in màu khổ A4: 01 cái

	
	Gel siêu âm: 05 kg

	
	Bộ lưu điện UPS online ≥ 2KVA: 01 cái

	
	Bộ bàn ghế làm việc: 01 bộ 

	
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt, tiếng Anh: 01 Bộ



3.2 Máy siêu âm tổng quát - tim, 03 đầu dò
	I
	Yêu cầu chung

	
	- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở về sau

	
	- Xuất xứ máy chính: OECD

	
	- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

	
	- Thiết bị phải đạt chứng nhận CE hoặc FDA hoặc tương đương (đối với máy chính)

	
	- Nguồn điện sử dụng: 220 V 10%, 50Hz

	
	- Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C 

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình và tính năng kỹ thuật cơ bản

	
	Máy chính: 01 Máy

	
	Đầu dò Convex đa tần : 01 Chiếc

	
	Đầu dò Linear đa tần 01 chiếc

	
	Đầu dò tim: 01 chiếc

	
	Các Mode chế độ thăm khám: 

	
	Mode Doppler phổ xung / Doppler liên tục

	
	B - Mode có thể hiệu chỉnh

	
	M - Mode:

	
	Mode dòng màu

	
	Tự động tối ưu hóa:

	
	Doppler mô:

	
	Khử nhiễu độ nét cao hoặc Chức năng tạo chùm sóng xung kết hợp:

	
	Có thể hiệu chỉnh trong chế độ quét trực tiếp:

	
	Phương pháp quét:

	
	Chế độ vận hành:

	
	Chế độ hiển thị :

	
	Bộ nhớ cine/Bộ nhớ ảnh:

	
	Kết nối DICOM:

	
	Máy tính để bàn kèm phần mềm trả kết quả siêu âm: 01 bộ

	
	Máy in nhiệt đen trắng: 01 cái

	
	Máy in màu khổ A4: 01 cái

	
	Gel siêu âm: 05 kg

	
	Bộ lưu điện UPS online ≥ 2KVA: 01 cái

	
	Bộ bàn ghế làm việc: 01 bộ

	
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt, tiếng Anh: 01 Bộ



3.3 Máy siêu âm tổng quát, 03 đầu dò
	I
	Yêu cầu chung

	
	- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở về sau

	
	- Xuất xứ máy chính: OECD

	
	- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

	
	- Thiết bị phải đạt chứng nhận CE hoặc FDA hoặc tương đương (đối với máy chính)

	
	- Nguồn điện sử dụng: 220 V 10%, 50Hz

	
	- Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C 

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình và tính năng kỹ thuật cơ bản

	
	Máy chính: 01 Máy

	
	Đầu dò Convex đa tần: 01 Chiếc

	
	Đầu dò Linear đa tần: 01 chiếc

	
	Đầu dò chuyên dùng cho khám mạch máu, cơ xương khớp, thần kinh: 01 chiếc

	
	Các Mode chế độ thăm khám: 

	
	Mode Doppler phổ xung / Doppler liên tục

	
	B - Mode có thể hiệu chỉnh

	
	M - Mode:

	
	Mode dòng màu

	
	Tự động tối ưu hóa:

	
	Doppler mô:

	
	Khử nhiễu độ nét cao hoặc Chức năng tạo chùm sóng xung kết hợp:

	
	Có thể hiệu chỉnh trong chế độ quét trực tiếp:

	
	Phương pháp quét:

	
	Chế độ vận hành:

	
	Chế độ hiển thị :

	
	Bộ nhớ cine/Bộ nhớ ảnh:

	
	Kết nối DICOM:

	
	Máy tính để bàn kèm phần mềm trả kết quả siêu âm: 01 bộ

	
	Máy in nhiệt đen trắng: 01 cái

	
	Máy in màu khổ A4: 01 cái

	
	Gel siêu âm: 05 kg

	
	Bộ lưu điện UPS online ≥ 2KVA: 01 cái

	
	Bộ bàn ghế làm việc: 01 bộ

	
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt, tiếng Anh: 01 Bộ



4. Hệ thống khám nội soi (Hệ thống nội soi chẩn đoán dạ dày, đại tràng)
	I
	Yêu cầu chung

	
	- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở về sau

	
	- Xuất xứ Máy chính (Bộ xử lý hình ảnh và nguồn sáng, ống soi): G7 hoặc Châu Âu

	
	- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

	
	- Thiết bị phải đạt chứng nhận CE hoặc FDA hoặc tương đương (đối với máy chính)

	
	- Nguồn điện sử dụng: 220 V 10%, 50Hz

	
	- Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C 

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình và tính năng kỹ thuật cơ bản

	
	Bộ xử lý hình ảnh và nguồn sáng: 01 bộ

	
	Màn hình y tế: 01 cái

	
	Ống nội soi dạ dày video: 01 cái

	
	Ống nội soi đại tràng video: 01 cái

	
	Nguồn cắt đốt nội soi: 01 chiếc

	
	Thiết bị phụ trợ, bao gồm:

	
	Dụng cụ kiểm tra rò rỉ: 01 chiếc.

	
	Máy hút dịch 2 bình: 01 chiếc.

	
	Bơm tưới rửa: 01 cái

	
	Hệ thống in trả kết quả: 01 bộ, bao gồm:

	
	- Máy tính: 01 cái.

	
	- Màn hình LCD: 01 cái.

	
	- Máy in màu: 01 cái.

	
	Xe đẩy hệ thống: 01 chiếc.

	
	Kìm sinh thiết dạ dày dùng 1 lần: 01 hộp (≥ 20 chiếc)

	
	Kìm sinh thiết đại tràng dùng 1 lần: 01 hộp (≥ 20 chiếc)

	
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ.



5. Máy siêu âm xách tay
	I
	Yêu cầu chung

	
	- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở về sau

	
	- Xuất xứ máy chính: OECD

	
	- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 13485

	
	- Thiết bị phải đạt chứng nhận CE hoặc FDA hoặc tương đương (đối với máy chính)

	
	- Nguồn điện sử dụng: 220 V 10%, 50Hz

	
	- Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C 

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình và tính năng kỹ thuật cơ bản

	
	Máy chính: 01 cái

	
	Đầu dò Convex: 01 cái

	
	Đầu dò Linear: 01 cái 

	
	Pin theo máy: 01 cái

	
	Xe đẩy tích hợp theo máy: 01 cái

	
	Máy in nhiệt đen trắng: 01 cái

	
	Gel siêu âm: 05kg

	
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ.



6. Máy đo loãng xương toàn thân DXA
	I
	Yêu cầu chung

	
	- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở về sau

	
	- Xuất xứ: OECD hoặc Châu Âu

	
	- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

	
	- Thiết bị phải đạt chứng nhận CE hoặc FDA hoặc tương đương (đối với máy chính)

	
	- Nguồn điện sử dụng: 220 V 10%, 50Hz

	
	- Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C 

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình và tính năng kỹ thuật cơ bản

	
	Máy đo độ loãng xương, kèm thiết bị phụ trợ và phụ kiện tiêu chuẩn, trong đó bao gồm:

	
	Máy chính:

	
	1.1/ Bóng phát tia X: 01 bộ

	
	1.2/ Đầu thu nhận tín hiệu (Detector): 01 bộ

	
	1.3/ Bàn bệnh nhân: 01 bộ

	
	1.4/ Phần mềm chuyên dụng (Bản quyền): 01 bộ

	
	Máy vi tính đi kèm đồng bộ: 01 bộ

	
	Thiết bị phụ trợ và Phụ kiện tiêu chuẩn:

	
	Máy in màu: 01 bộ

	
	Dây nguồn, dây truyền dữ liệu, bộ phantom hiệu chuẩn máy: 01 bộ

	
	Bộ dụng cụ định vị vị trí đo: 01 bộ

	
	Bàn đặt máy tính, máy in, ghế ngồi làm việc: 01 bộ

	
	UPS cho máy vi tính: 01 cái

	
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ.

	
	Vị trí quét: Tối thiểu có Xương cột sống AP, Xương đùi (trái/phải), Xương cẳng tay (trái/phải), Xương cột sống bên, Chỉnh hình

	
	Có khả năng xử lý, lưu trữ và truyền tải hình ảnh chuẩn DICOM



7. Máy thở
	I
	Yêu cầu chung

	
	- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở về sau

	
	- Xuất xứ: G7 hoặc Châu Âu

	
	- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

	
	- Thiết bị phải đạt chứng nhận CE hoặc FDA hoặc tương đương (đối với máy chính)

	
	- Nguồn điện sử dụng: 220 V 10%, 50Hz

	
	- Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C 

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình và tính năng kỹ thuật cơ bản

	
	-  Máy chính: 01 máy

	
	- Hệ thống bình làm ấm, ẩm cho người lớn và trẻ em: 01 bộ

	
	-  Bộ dây thở người lớn dùng nhiều lần tiệt trùng được, chính hãng cung cấp: 01 bộ 

	
	-  Bộ dây thở trẻ em dùng nhiều lần tiệt trùng được, chính hãng cung cấp: 01 bộ

	
	-  Mặt nạ thở chuyên dụng cho thở không xâm nhập dùng nhiều lần, cỡ lớn, cỡ nhỏ, chính hãng cung cấp: 02 chiếc

	
	- Bộ phụ kiện cho phun khí dung: 01 bộ

	
	-  Phổi giả kiểm tra máy, chính hãng cung cấp: 01 chiếc

	
	-  Cảm biến lưu lượng dùng nhiều lần: 03 chiếc

	
	-  Cảm biến ôxy dùng nhiều lần (lắp sẵn trên máy): 01 bộ

	
	-  Van thở ra sử dụng nhiều lần: 01 chiếc

	
	-  Tay đỡ ống thở: 01 bộ

	
	-  Xe đẩy máy chính hãng cung cấp: 01 chiếc

	
	-  Dây nối ôxy áp lực cao: 01 bộ

	
	-  Phin lọc ẩm, vi khuẩn: 20 chiếc

	
	-  Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ



8. Máy gây mê kèm thở 
	I
	Yêu cầu chung

	
	- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở về sau

	
	- Xuất xứ: G7 hoặc Châu Âu

	
	- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

	
	- Thiết bị phải đạt chứng nhận CE hoặc FDA hoặc tương đương (đối với máy chính)

	
	- Nguồn điện sử dụng: 220 V 10%, 50Hz

	
	- Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C 

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình và tính năng kỹ thuật cơ bản

	
	Máy gây mê giúp thở, kèm thiết bị phụ trợ và phụ kiện tiêu chuẩn, trong đó đã bao gồm:

	
	Máy chính: 1 Cái

	
	Màn hình cảm ứng: 01 cái

	
	Phụ kiện:

	
	3.1 Bộ trộn khí hiển thị cho cả O2 và Air: 01 bộ

	
	3.2 Cảm biến dòng chảy, hấp tiệt trùng được, sử dụng nhiều lần: 01 cái

	
	3.3 Bộ dây cấp khí nén (có đầu cắm phù hợp với hệ thống khí y tế bệnh viện): 01 bộ

	
	3.4 Bộ dây cấp Oxy (có đầu cắm phù hợp với hệ thống khí y tế bệnh viện): 01 bộ

	
	3.5 Bộ hấp thụ CO2 với bình vôi soda sử dụng nhiều lần: 01 bộ

	
	3.6 Bộ thải khí mê chủ động: 01 bộ

	
	3.7 Bình bốc hơi đồng bộ với máy chính: 01 cái

	
	3.8 Bộ dây ống thở, sử dụng nhiều lần (02 người lớn, 01 trẻ em, 01 sơ sinh): 01 bộ

	
	3.9 Bộ mặt nạ thở, sử dụng nhiều lần (02 người lớn, 01 trẻ em, 01 sơ sinh): 01 bộ

	
	3.10 Bóng bóp: 01 cái

	
	3.11 Bình đựng vôi sô đa: 01 cái

	
	3.12 Vôi sô đa: 10 kg

	
	3.13 Xe đẩy và hệ thống bánh xe với khóa bánh và các ngăn kéo để đồ: 01 cái

	
	3.14 Bộ cung cấp khí oxy phụ trợ tích hợp trong máy: 01 bộ

	
	3.15 Móc đỡ dây thở: 01 cái

	
	3.16 Khối đo khí mê tích hợp trong thân máy: 01 bộ

	
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ

	
	Sử dụng được cho bệnh nhân: trẻ em, người lớn

	
	· Các chế độ thở tối thiểu có:

	
	+ Chế độ kiểm soát bằng tay

	
	+ Chế độ kiểm soát thể tích

	
	+ Chế độ kiểm soát áp lực

	
	+ Chế độ thở cưỡng bức ngắt quãng đồng bộ 

	
	+ Chế độ thở hỗ trợ áp lực với dự phòng ngừng thở



9. Máy theo dõi bệnh nhân
9.1. Máy theo dõi bệnh nhân (7 thông số) 
	I
	Yêu cầu chung

	
	- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở về sau

	
	- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

	
	- Thiết bị phải đạt chứng nhận CE hoặc FDA hoặc tương đương (đối với máy chính)

	
	- Nguồn điện sử dụng: 220 V 10%, 50Hz

	
	- Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C 

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình và tính năng kỹ thuật cơ bản

	
	Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số có theo dõi khí mê, kèm thiết bị phụ trợ và phụ kiện tiêu chuẩn, trong đó đã bao gồm:

	
	Máy chính: 01 cái

	
	Pin: 01 bộ

	
	Dây cáp và dây điện cực tim dùng nhiều lần: 01 bộ

	
	Điện cực ECG dùng 1 lần: 200 cái

	
	Bộ đo NIBP: 01 bộ

	
	Bao đo NIBP người lớn dùng nhiều lần: 01 bộ

	
	Bao đo NIBP trẻ em dùng nhiều lần: 01 bộ

	
	Bộ phụ kiện đo SpO2: 01 bộ

	
	Bộ phụ kiện đo IBP 2 kênh: 01 bộ

	
	Phụ kiện đo EtCO2, MAC và khí mê: 01 bộ

	
	Phụ kiện đo độ giãn cơ: 01 bộ

	
	Giấy in nhiệt: 01 cuộn/tệp

	
	Giá treo tường hoặc xe đẩy: 01 bộ

	
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ

	
	Tối thiểu theo dõi được các thông số: ECG, NIBP, SpO2, TEMP, RESP, IBP, EtCO2

	
	 Có khả năng kết nối mạng tạo thành hệ thống máy theo dõi trung tâm



9.2. Máy theo dõi bệnh nhân (6 thông số) 
	I
	Yêu cầu chung

	
	- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở về sau

	
	- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

	
	- Thiết bị phải đạt chứng nhận CE hoặc FDA hoặc tương đương (đối với máy chính)

	
	- Nguồn điện sử dụng: 220 V 10%, 50Hz

	
	- Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C 

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình và tính năng kỹ thuật cơ bản

	
	Máy chính: 01 cái

	
	Pin: 01 bộ

	
	Dây cáp và dây điện cực tim dùng nhiều lần: 01 bộ

	
	Điện cực ECG dùng 1 lần: 200 cái

	
	Bộ đo NIBP: 01 bộ

	
	Bao đo NIBP người lớn dùng nhiều lần: 01 bộ

	
	Bao đo NIBP trẻ em dùng nhiều lần: 01 bộ

	
	Bộ phụ kiện đo SpO2: 01 bộ

	
	Bộ phụ kiện đo IBP 2 kênh: 01 bộ

	
	Phụ kiện đo độ giãn cơ: 01 bộ

	
	Giấy in nhiệt: 01 cuộn/tệp

	
	Giá treo tường hoặc xe đẩy: 01 bộ

	
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ

	
	Tối thiểu theo dõi được các thông số: ECG, NIBP, SpO2, TEMP, RESP, IBP

	
	 Có khả năng kết nối mạng tạo thành hệ thống máy theo dõi trung tâm



10. Bơm tiêm điện
	I
	Yêu cầu chung

	
	- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở về sau

	
	- Xuất xứ: G7 hoặc châu Âu

	
	- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

	
	- Thiết bị phải đạt chứng nhận CE hoặc FDA hoặc tương đương (đối với máy chính)

	
	- Nguồn điện sử dụng: 220 V 10%, 50Hz

	
	- Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C 

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình và tính năng kỹ thuật cơ bản

	
	Bơm tiêm điện, kèm thiết bị phụ trợ và phụ kiện tiêu chuẩn, trong đó đã bao gồm:

	
	Máy chính:  01 cái

	
	Pin sạc gắn sẵn trong máy : 01 chiếc

	
	Khóa treo/ Kẹp cọc truyền: 01 chiếc

	
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ

	III
	Yêu cầu về thông số kỹ thuật

	
	Có thể kết nối với máy tính

	
	Sử dụng được tối thiểu các loại bơm tiêm: 10 mL, 20 mL, 30 mL, 50mL



11. Máy truyền dịch 
	I
	Yêu cầu chung

	
	- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở về sau

	
	- Xuất xứ: G7 hoặc Châu Âu

	
	- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

	
	- Thiết bị phải đạt chứng nhận CE hoặc FDA hoặc tương đương (đối với máy chính)

	
	- Nguồn điện sử dụng: 220 V 10%, 50Hz

	
	- Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C 

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình và tính năng kỹ thuật cơ bản

	
	Máy truyền dịch, kèm thiết bị phụ trợ và phụ kiện tiêu chuẩn, trong đó đã bao gồm:

	
	Máy chính:

	
	Pin sạc gắn sẵn trong máy: 01 Cái

	
	Khóa treo: 01 Cái

	
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ



12.1 Dao mổ (Dao mổ điện cao tần)
	I
	Yêu cầu chung

	
	- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở về sau

	
	- Xuất xứ máy chính: G7 hoặc Châu Âu

	
	- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

	
	- Thiết bị phải đạt chứng nhận CE hoặc FDA hoặc tương đương (đối với máy chính)

	
	- Nguồn điện sử dụng: 220 V 10%, 50Hz

	
	- Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C 

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình và tính năng kỹ thuật cơ bản

	
	Dao mổ điện cao tần, kèm thiết bị phụ trợ và phụ kiện tiêu chuẩn, trong đó đã bao gồm:

	
	Máy chính: 01 cái

	
	Phụ kiện:

	
	Bàn đạp chân đơn cực:  01 cái 

	
	Bàn đạp chân lưỡng cực: 01 cái 

	
	Kẹp lưỡng cực dùng nhiều lần: 01 cái 

	
	Dây nối kẹp lưỡng cực: 01 cái 

	
	Tay dao đơn cực dùng 01 lần: 10 cái 

	
	Tấm điện cực trung tính dùng một lần cỡ người lớn: 50 cái 

	
	Dây nối tấm điện cực trung tính dùng nhiều lần: 01 cái 

	
	Xe đẩy máy: 01 cái

	
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ

	
	· Thiết bị có chức năng phẫu thuật đơn cực và lưỡng cực

	
	· Công suất cắt tối đa ≥ 300 W



12.2. Máy phá rung tim
	I
	Yêu cầu chung

	
	- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở về sau

	
	- Xuất xứ máy chính: G7 hoặc Châu Âu

	
	- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 9001 hoặc tương đương

	
	- Thiết bị phải đạt chứng nhận CE hoặc FDA hoặc tương đương (đối với máy chính)

	
	- Nguồn điện sử dụng: 220 V 10%, 50Hz

	
	- Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C 

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình và tính năng kỹ thuật cơ bản

	
	Máy phá rung tim, kèm thiết bị phụ trợ và phụ kiện tiêu chuẩn, trong đó đã bao gồm:

	
	1.  Máy chính: 01 cái

	
	2. Phụ kiện:

	
	-  Bộ dây cáp điện tim 3 điện cực: 01 bộ

	
	-  Pin sạc kèm theo máy : 01 cái

	
	-  Bản sốc cho người lớn và trẻ em: 01 bộ

	
	-  Bản sốc dán dành cho shock điện / tạo nhịp: 05 bộ

	
	-  Máy in nhiệt tích hợp : 01 cái

	
	-  Giấy in: 05 hộp/ cuộn

	
	-  Gel bôi da đánh sốc: 02 chai

	
	-  Xe đẩy: 01 cái

	
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ

	
	+ Có chức năng tạo nhịp ngoài
+ Kiểu đánh sốc: Bằng tay, đồng bộ, tự động (AED)



13. Hệ thống phẫu thuật nội soi
	I
	Yêu cầu chung

	
	- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở về sau

	
	- Xuất xứ máy chính: G7 hoặc Châu Âu

	
	- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

	
	- Thiết bị phải đạt chứng nhận CE hoặc FDA hoặc tương đương (đối với máy chính)

	
	- Nguồn điện sử dụng: 220 V 10%, 50Hz

	
	- Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình và tính năng kỹ thuật cơ bản

	
	Hệ thống phẫu thuật nội soi Full HD hoặc tốt hơn có chế độ ảnh huỳnh quang ICG kèm dụng cụ phẫu thuật nội soi và phụ kiện tiêu chuẩn: 01 Hệ thống, bao gồm:

	
	Hệ thống xử lý hình ảnh Full HD hoặc tốt hơn có chế độ ảnh huỳnh quang ICG: 01 hệ thống 

	
	Đầu camera: 01 cái 

	
	Nguồn sáng lạnh nội soi: 01 bộ

	
	Cáp quang dẫn sáng: 02 cái

	
	Màn hình Full HD hoặc tốt hơn: 01 chiếc

	
	Máy bơm khí CO2 kèm phụ kiện: 01 cái 

	
	Máy tưới hút đa chuyên khoa: 01 cái

	
	Dao mổ điện cao tần kèm bộ phụ kiện: 01 bộ 

	
	Xe đẩy chuyên dụng kèm tay treo màn hình: 01 chiếc

	*
	Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi: 01 bộ

	
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ



14. Đèn mổ
14.1. Đèn mổ treo trần
	I
	Yêu cầu chung

	
	- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở về sau

	
	- Xuất xứ: G7 hoặc Châu Âu

	
	- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

	
	- Thiết bị phải đạt chứng nhận CE hoặc FDA hoặc tương đương (đối với máy chính)

	
	- Nguồn điện sử dụng: 220 V 10%, 50Hz

	
	- Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C 

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình và tính năng kỹ thuật cơ bản

	
	Đèn mổ treo trần 2 nhánh đèn LED, kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ 

	
	Đầu đèn: 02 cái

	
	Phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm:

	
	- Trụ đèn treo trần và hệ thống cánh tay đỡ cho 2 đầu đèn: 1 bộ

	
	- Tay nắm có khử trùng: 04 Cái

	
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ

	
	· Đèn mổ treo trần, sử dụng nguồn sáng bóng LED

	*
	· Phù hợp với phòng mổ sử dụng công nghệ dòng chảy tầng

	
	· Cường độ sáng:  ≥ 160.000 lux

	
	· Tuổi thọ bóng đèn: ≥ 50.000 giờ



14.2. Đèn mổ di động
	I
	Yêu cầu chung

	
	- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở về sau

	
	- Xuất xứ: OECD hoặc Châu Âu

	
	- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

	
	- Thiết bị phải đạt chứng nhận CE hoặc FDA hoặc tương đương (đối với máy chính)

	
	- Nguồn điện sử dụng: 220 V 10%, 50Hz

	
	- Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C 

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình và tính năng kỹ thuật cơ bản

	
	Đèn mổ LED di động, kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ

	
	Đầu đèn cùng chân đế di dộng: 01 bộ

	
	Bảng điều khiển tại đầu đèn: 01 cái

	
	Tay nắm tiệt trùng: 02 cái (01 tay chính + 01 dự phòng):

	
	Ắc quy dự phòng: 01 bộ

	
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ



15. Bàn mổ đa năng điện thủy lực
	I
	Yêu cầu chung

	
	- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở về sau

	
	- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

	
	- Thiết bị phải đạt chứng nhận CE hoặc FDA hoặc tương đương (đối với máy chính)

	
	- Nguồn điện sử dụng: 220 V 10%, 50Hz

	
	- Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C 

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình và tính năng kỹ thuật cơ bản

	
	Bàn mỗ đa năng, kèm phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm:

	
	Thân bàn mổ điện thủy lực (bao gồm đỡ hông và đỡ lưng): 01 cái

	
	Đỡ đầu, có trợ lực: 01 cái

	
	Đỡ tay: 02 cái

	
	Đỡ chân kiểu 2 tấm tách rời, có trợ lực: 01 bộ

	
	Khung treo màn gây mê kèm kẹp giữ: 01 cái

	
	Đai cố định bệnh nhân: 01 cái

	
	Ắc quy tích hợp: 01 bộ

	
	Bộ sạc ắc quy: 01 bộ

	
	Bộ điều khiển cầm tay có cáp nối: 01 cái

	
	Bộ điều khiển phụ trợ bằng pedal chân thủy lực tích hợp: 01 bộ

	
	Bộ chốt khóa phụ kiện: 1 bộ

	
	Đệm mặt bàn: 01 bộ

	
	Bộ phụ kiện cho thủ thuật Niệu-Sản-Thận: 1 bộ, bao gồm:
+ Đỡ chân tư thế sản khoa: 01 bộ
+ Chậu đựng dịch: 01 cái

	
	Khay đựng dụng cụ kèm kẹp: 01 cái

	
	Xe đẩy đựng toàn bộ phụ kiện bàn mổ: 01 cái

	
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ



16. Máy điện tim
	I
	Yêu cầu chung

	
	- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở về sau

	
	- Xuất xứ: G7 hoặc Châu Âu

	
	- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

	
	- Thiết bị phải đạt chứng nhận CE hoặc FDA hoặc tương đương (đối với máy chính)

	
	- Nguồn điện sử dụng: 220 V 10%, 50Hz

	
	- Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C 

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình và tính năng kỹ thuật cơ bản

	
	Máy điện tim 12 cần kèm phụ kiện tiêu chuẩn. Trong đó đã bao gồm:

	
	Máy chính: 01 cái.

	
	Phụ kiện:

	
	2.1 Điện cực ngực: 06 cái.

	
	2.2 Điện cực chi: 04 cái.

	
	2.3 Dây cáp điện tim: 01 bộ.

	
	2.4 Pin (theo máy): 01 cái

	
	2.5 Giấy in điện tim: 02 cuộn/ tập.

	
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ

	III
	Yêu cầu về thông số kỹ thuật

	
	Khả năng kết nối hệ thống mạng bệnh viện qua cổng mạng LAN

	
	Dữ liệu bệnh nhân có thể xuất ra dạng DICOM hoặc PDF hoặc tương đương

	
	Hệ số nhiễu đồng pha: ≥ 100 dB 

	
	Đạo trình: 12 đạo trình

	
	Phát hiện loạn nhịp: có



17.1. Bộ dụng cụ đại phẫu
	I
	Yêu cầu chung

	
	- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở về sau

	
	- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

	
	- Dụng cụ phải đạt chứng nhận CE hoặc FDA hoặc tương đương 

	
	- Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C 

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình và tính năng kỹ thuật cơ bản

	
	Bộ dụng cụ đại phẫu, kèm thiết bị phụ trợ và phụ kiện tiêu chuẩn, trong đó đã bao gồm:

	1
	Bát đựng bệnh phẩm, cao 50- 72mm, dung tích 300-400ml: 02 Cái

	2
	Kẹp săng Backhaus hoặc tương đương, dài 135mm: 06 cái

	3
	Kẹp gắp bông băng Foerster-Ballenger hoặc tương đương, thẳng, dài ≥245mm: 02 cái

	4
	Cán dao mổ, số 3, có thước đo, dài 125mm: 01 cái

	5
	Cán dao mổ, số 4, dài ≥135mm

	6
	Kéo phẫu thuật Mayo hoặc tương đương, cong, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài ≥170mm: 01 cái

	7
	Kéo phẫu thuật Mayo hoặc tương đương, thẳng, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài ≥170mm: 01 cái

	8
	Kéo phẫu thuật Mayo hoặc tương đương, cong, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài ≥215mm: 01 cái

	9
	Kéo phẫu tích Metzenbaum TC hoặc tương đương, mảnh, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 230mm: 01 cái

	10
	Kéo phẫu tích Metzenbaum TC hoặc tương đương, mảnh, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 180mm: 01 cái

	11
	Ống hút Pool hoặc tương đương, thẳng, dài 225mm, đường kính số 30, đường kính ≥10mm, dùng cho ống hút đường kính 8-10,5mm: 01 cái

	12
	Ống hút Yankauer hoặc tương đương, dài 285mm, đường kính 2mm, dùng cho ống hút đường kính 7-9mm: 01 cái

	13
	Kẹp động mạch Crile hoặc tương đương, mảnh, cong, dài ≥140mm: 10 cái

	14
	Kẹp động mạch Crile hoặc tương đương, mảnh, thẳng, dài ≥140mm: 04 cái

	15
	Kẹp động mạch Crile hoặc tương đương, mảnh, cong, dài ≥160mm, không quá 220mm: 04 cái

	16
	Kẹp động mạch Crile hoặc tương đương, mảnh, thẳng, dài ≥160mm: 02 cái

	17
	Kẹp phẫu tích mô Allis hoặc tương đương, ngàm có răng 5x6, dài 155mm: 02 cái

	18
	Kẹp phẫu tích mô Babcock hoặc tương đương, dài ≥170mm: 02 cái

	19
	Kẹp mạch máu không chấn thương De Bakey-Pean Atraumata hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng De Bakey hoặc tương đương, dài 200mm, ngàm dài ≥60mm: 01 cái

	20
	Kẹp mạch máu không chấn thương De Bakey-Pean Atraumata hoặc tương đương, cong, ngàm có răng De Bakey hoặc tương đương, dài 200mm, ngàm dài ≥60mm: 01 cái

	21
	Kẹp ruột Doyen hoặc tương đương, thẳng, lưỡi mềm và đàn hồi, dài ≥235mm: 02 cái

	22
	Kẹp phẫu tích Gemini hoặc tương đương, gập góc phải, dài ≥180mm: 01 cái

	23
	Kẹp phẫu tích Gemini hoặc tương đương, gập góc phải, dài ≥230mm: 01 cái

	24
	Kẹp không chấn thương De Bakey Atraumata hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng De Bakey hoặc tương đương, dài ≥200mm, ngàm rộng 2mm: 01 cái

	25
	Kẹp không chấn thương De Bakey Atraumata hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng De Bakey hoặc tương đương, dài ≥240mm, ngàm rộng 2mm: 01 cái

	26
	Kẹp không chấn thương De Bakey Atraumata hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng De Bakey hoặc tương đương, dài ≥150mm, ngàm rộng 1mm: 01 cái

	27
	Kẹp không chấn thương De Bakey Atraumata hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng De Bakey hoặc tương đương, dài ≥240mm, ngàm rộng 1mm: 01 cái

	28
	Nhíp phẫu tích, thẳng, loại nhỡ, ngàm có khía, dài ≥160mm: 01 cái

	29
	Nhíp phẫu tích không mấu 16cm: 02 cái

	30
	Nhíp phẫu tích Cushing hoặc tương đương, dài ≥ 16cm, không quá 18cm: 01 cái

	31
	Nhíp mô, Waugh hoặc tương đương: 01 cái

	32
	Đè bụng/ruột Ribbon hoặc tương đương, dễ uốn, dài ≥330mm, lưỡi rộng 50mm: 02 cái

	33
	Banh vết thương US-Army hoặc tương đương, hai đầu, bộ 2 chiếc, dài 220mm, kích thước 22 x 15mm, 26 x 15mm, 39 x 15mm, 43 x 15mm: 01 cái

	34
	Bộ banh tổ chức Richardson-Eastman hoặc tương đương, gồm 2 chiếc: 01 Bộ

	35
	Banh tổ chức Deaver hoặc tương đương, số 2 hoặc số 8, dài 315mm, kích thước lưỡi 25-50mm: 01 Cái

	36
	Banh tổ chức Deaver hoặc tương đương, số 4, dài 310mm, kích thước lưỡi 25-50mm: 01 Cái

	37
	Bộ banh bụng Balfour hoặc tương đương hoàn chỉnh, sâu 200mm, rộng 170mm, độ banh rộng 155mm-180mm: 01 Cái

	38
	Kẹp mang kim Hegar-Mayo TC hoặc tương đương, thẳng, bước răng 0,50mm, dùng cho chỉ tới 3/0 hoặc 4/0, dài 185mm: 01 Cái

	39
	Kẹp mang kim De Bakey TC hoặc tương đương, thẳng, bước răng 0,40mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài ≥230mm: 01 Cái

	40
	Kẹp mang kim Mayo-Hegar hoặc tương đương, kiểu mảnh, cỡ vừa, thẳng, ngàm răng cưa có rãnh dọc, dài ≥150mm: 01 Cái

	41
	Kéo phẫu thuật, loại chuẩn, thẳng, mũi tù/tù, dài 175mm: 01 Cái

	42
	Vòng giữ dụng cụ có cán vòng Mayo, dài ≥140mm: 06 Cái

	43
	Kẹp mạch máu Crafoord (Modif.) hoặc tương đương, mảnh, cong, đầu tù, dài ≥240mm: 04 Cái

	44
	Kẹp cầm máu Coller hoặc tương đương, cong, đầu tù, dài ≥160mm: 04 Cái

	45
	Bát đựng bệnh phẩm, dài ≥151mm, cao ≥70mm, dung tích 1000ml: 01 Cái

	46
	Kẹp cầm máu Kocher-Ochsner hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng 1x2, dài 185mm: 02 Cái

	47
	Nắp hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật dùng màng lọc nhiều lần: 01 Cái

	48
	Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, cỡ 1/1, chiều cao ≥135mm: 01 Cái

	49
	Khay lưới cao 100-110 mm: 01 Cái

	50
	Khóa cài niêm phong: 02 Cái



17.2. Bộ dụng cụ trung phẫu
	I
	Yêu cầu chung

	
	- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở về sau

	
	- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

	
	- Dụng cụ phải đạt chứng nhận CE hoặc FDA hoặc tương đương 

	
	- Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C 

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình và tính năng kỹ thuật cơ bản

	
	Bộ dụng cụ trung phẫu, kèm thiết bị phụ trợ và phụ kiện tiêu chuẩn, trong đó đã bao gồm:

	1
	Cốc đựng dung dịch: 01 cái

	2
	Khay đựng hình quả thận : 01 cái

	3
	Kẹp săng Backhaus hoặc tương đương: 06 cái

	4
	Kẹp gắp bông băng Foerster-Ballenger hoặc tương đương: 01 cái

	5
	Cán dao mổ, số 3 : 01 cái

	6
	Cán dao số 4: 01 cái

	7
	Kéo phẫu thuật Mayo hoặc tương đương, cong. : 01 cái

	8
	Kéo phẫu thuật Mayo hoặc tương đương, thẳng. : 01 cái

	9
	Kéo phẫu tích Metzenbaum Durotip TC hoặc tương đương. : 01 cái

	10
	Nhíp mô, ngàm có răng 2x3 : 01 cái

	11
	Nhíp phẫu tích không mấu: 01 cái

	12
	Nhíp mô Waugh hoặc tương đương. : 01 cái

	13
	Nhíp phẫu tích Cushing hoặc tương đương. : 01 cái

	14
	Kẹp cầm máu Crile hoặc tương đương, ngắn: 06 cái

	15
	Kẹp cầm máu Crile hoặc tương đương, dài: 06 cái

	16
	Kẹp cầm máu Crile hoặc tương đương, thẳng: 06 cái

	17
	Kẹp cầm máu Spencer-Wells hoặc tương đương : 02 cái

	18
	Kẹp phẫu tích mô Babcock hoặc tương đương: 02 cái

	19
	Kẹp phẫu tích mô Allis hoặc tương đương : 02 cái

	20
	Banh tổ chức Kocher hoặc tương đương: 02 cái

	21
	Banh vết thương US-Army hoặc tương đương. : 01 cái

	22
	Banh tổ chức Richardson-Eastman hoặc tương đương: 01 cái

	23
	Banh mạch máu vêt thương Cushing hoặc tương đương: 01 cái

	24
	Đè bụng/ruột Ribbon hoặc tương đương. : 01 cái

	25
	Đè bụng/ruột Ribbon hoặc tương đương, dài: 01 cái

	26
	Kẹp gắp sỏi mật Desjardins số 1 hoặc tương đương. : 01 cái

	27
	Kẹp gắp sỏi mật Desjardins số 2 hoặc tương đương. : 01 cái

	28
	Kẹp gắp sỏi mật Desjardins số 3 hoặc tương đương. : 01 cái

	29
	Kẹp gắp sỏi mật Desjardins số 4 hoặc tương đương. : 01 cái

	30
	Ống hút Pool hoặc Poole hoặc tương đương. : 01 cái

	31
	Kẹp mang kim Hegar-Mayo Durogrip TC hoặc tương đương: 02 cái

	32
	Kẹp mang kim De Bakey Durogrip TC hoặc tương đương. : 01 cái

	33
	Vòng giữ dụng cụ có cán vòng Mayo hoặc tương đương: 04 cái

	34
	Nắp hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật dùng màng lọc nhiều lần: 01 cái

	35
	Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật cao 135mm-150mm: 01 cái

	36
	Khay lưới cao 100-110 mm: 01 cái

	37
	Khóa cài niêm phong: 02 cái



18. Bộ dụng cụ tiểu phẫu
	I
	Yêu cầu chung

	
	- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở về sau

	
	- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

	
	- Dụng cụ phải đạt chứng nhận CE hoặc FDA hoặc tương đương 

	
	- Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C 

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình và tính năng kỹ thuật cơ bản

	
	Bộ dụng cụ tiểu phẫu, kèm thiết bị phụ trợ và phụ kiện tiêu chuẩn, trong đó đã bao gồm:

	
	Cốc đựng dung dịch: 02 cái

	
	Kẹp săng Backhaus: 04 cái

	
	Cán dao mổ, số 3: 01 cái

	
	Cán dao số 4: 01 cái

	
	Nhíp mô không mấu: 01 cái

	
	Nhíp mô có mấu: 01 cái 

	
	Nhíp mô Adson: 01 cái

	
	Nhíp phẫu tích Adson: 01 cái

	
	Kéo phẫu tích Metzenbaum: 01 cái

	
	Kéo phẫu thuật: 01 cái

	
	Kéo phẫu thuật Mayo: 01 cái

	
	Kẹp động mạch Crile, cong: 05 cái 

	
	Kẹp động mạch Crile, thẳng: 02 cái

	
	Kẹp giữ mô Allis: 02 cái

	
	Banh vết thương Farabeuf, loại nhỏ: 01 cái 

	
	Thìa nạo xương Volkmann, 2 đầu: 01 cái

	
	Kẹp mang kim Mayo-Hegar, ngàm: 01 cái 

	
	Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, cỡ nhỏ: 01 cái

	
	Nắp ngoài hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, cỡ nhỏ: 01 cái

	
	Màng lọc dùng nhiều lần: 01 cái

	
	Khay lưới đi kèm hộp hấp: 01 cái



19.1. Bộ đèn đăt nội khí quản 
	I
	Yêu cầu chung

	
	- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở về sau

	
	- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

	
	- Thiết bị phải đạt chứng nhận CE hoặc FDA hoặc tương đương (đối với máy chính)

	
	- Nguồn điện sử dụng: Pin

	
	- Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C 

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình và tính năng kỹ thuật cơ bản

	
	Bộ đèn đặt nội khí quản người lớn, kèm thiết bị phụ trợ và phụ kiện tiêu chuẩn, trong đó đã bao gồm:

	
	Cán tay cầm, đèn LED: 01 cái

	
	Bộ lưỡi đèn

	
	Lưỡi cong Mac 2: 01 Cái

	
	Lưỡi cong Mac 3: 01 Cái

	
	Lưỡi cong Mac 4: 01 Cái

	
	Hộp đựng: 01 Cái

	
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ



19.2. Bộ đặt nội khí quản (có camera)
	I
	Yêu cầu chung

	
	- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở về sau

	
	- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

	
	- Thiết bị phải đạt chứng nhận CE hoặc FDA hoặc tương đương (đối với máy chính)

	
	- Nguồn điện sử dụng: Pin

	
	- Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C 

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình và tính năng kỹ thuật cơ bản

	
	Màn hình: 01 cái

	
	Đầu nối camera : 01 cái

	
	Lưỡi (2 lưỡi không rãnh và 4 lưỡi có rãnh): 01 bộ

	
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ



20. Máy ép tim tự động 
	I
	Yêu cầu chung

	
	- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở về sau

	
	- Xuất xứ: G7 hoặc Châu Âu

	
	- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

	
	- Thiết bị phải đạt chứng nhận CE hoặc FDA hoặc tương đương (đối với máy chính)

	
	- Nguồn điện sử dụng: 220 V 10%, 50Hz

	
	- Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C 

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình và tính năng kỹ thuật cơ bản

	
	Máy ép tim ngoài lồng ngực, kèm thiết bị phụ trợ và phụ kiện tiêu chuẩn, trong đó đã bao gồm:

	
	Máy chính: 01 cái

	
	Phụ kiện:

	
	-  Túi đựng máy: 01 cái

	
	-  Pin sạc: ≥ 02 bộ

	
	-  Bộ nguồn sạc, dây nguồn: 1 bộ

	
	Đai ép tim hoặc tấm đỡ lưng : ≥ 03 cái

	
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ



21. Máy chạy thận nhân tạo
21.1. Máy chạy thận nhân tạo
	I
	Yêu cầu chung

	
	- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở về sau

	
	- Xuất xứ máy chính: G7 hoặc Châu âu

	
	- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương

	
	- Thiết bị phải đạt chứng nhận CE hoặc FDA hoặc tương đương (đối với máy chính)

	
	- Nguồn điện sử dụng: 220 V 10%, 50Hz

	
	- Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C 

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình và tính năng kỹ thuật cơ bản

	
	Máy chính: 01 máy

	
	Các phụ kiện hỗ trợ tiêu chuẩn kèm theo:

	
	Bộ dây nối với dịch lọc A và B: 01 bộ

	
	Bộ dây nối với hệ thống nước RO: 01 bộ

	
	Bộ dây nối với hệ thống nước thải: 01 bộ

	
	Cọc đỡ dịch mồi: 01 bộ

	
	Giá đỡ quả lọc: 01 bộ

	
	Bộ phận hút hoá chất tẩy trùng: 01 bộ

	
	Bộ gắn màng lọc dịch thẩm tách siêu sạch: 01 bộ

	
	Quả lọc dịch: 01 quả 

	
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt, tiếng Anh (nếu có): 01 Bộ

	
	Chế độ hoạt động tối thiểu 03 chế độ: 

	
	- Chế độ thẩm tách máu

	
	- Chế độ siêu lọc máu

	
	- Chế độ siêu lọc ngắt quãng (Chế độ rút nước đơn thuần không dùng dịch lọc)

	
	- Tương thích với hệ thống pha dịch trung tâm (có khả năng dùng dịch Bicar dạng bột)



21.2. Máy chạy thận nhân tạo (HDF online)
	I
	Yêu cầu chung

	
	- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở về sau

	
	- Xuất xứ: G7 hoặc Châu Âu

	
	- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương

	
	- Thiết bị phải đạt chứng nhận CE hoặc FDA hoặc tương đương (đối với máy chính)

	
	- Nguồn điện sử dụng: 220 V 10%, 50Hz

	
	- Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C 

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình và tính năng kỹ thuật cơ bản

	
	Máy chính: 01 máy

	
	Các phụ kiện kèm theo:

	
	Bộ dây nối với dịch lọc A, B: 01 bộ

	
	Bộ dây nối với hệ thống nước RO: 01 bộ

	
	Bộ dây nối với hệ thống nước thải: 01 bộ

	
	Cây treo dịch truyền: 01 chiếc

	
	Giá đỡ quả lọc: 01 chiếc

	
	Que hút hoá chất tẩy trùng: 02 cái

	
	Thiết bị phụ trợ đi kèm

	
	Quả lọc dịch thẩm phân sau máy : 02 quả

	
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếngViệt, tiếng Anh: 01 Bộ

	
	- Thực hiện được tất cả các phương thức điều trị: HD - HF- HDF online

	
	- HDF/HF online sử dụng bù dịch trước màng và sau màng.

	
	- Có chức năng sử dụng với phương pháp single – needle 

	
	Chế độ hoạt động: tối thiểu

	
	- Chế độ thẩm tách máu HD

	
	- Chế độ thẩm tách máu HDF

	
	- Chế độ thẩm tách máu HF

	
	- Chế độ siêu lọc

	
	-Chức năng khẩn cấp trong điều trị



21.3. Máy rửa, khử khuẩn quả lọc thận nhân tạo 
	I
	Yêu cầu chung

	
	- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở về sau

	
	- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 13485 hoặc tương đương

	
	- Nguồn điện sử dụng: 220 V 10%, 50Hz

	
	- Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C 

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình và tính năng kỹ thuật cơ bản

	
	Máy rửa quả lọc thận: 01 cái

	
	Dây nguồn: 01 cái

	
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt và tiếng Anh: 01 bộ



22. Hệ thống lọc nước công nghệ cao
	I
	- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở về sau

	
	- Xuất xứ máy chính: G7 hoặc Châu Âu

	
	- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương

	
	- Hệ thống cáp điện, tủ điện và tiếp địa cho toàn bộ Hệ thống đạt tiêu chuẩn.

	
	- Hệ thống đường ống nước cấp thành phố và thoát thải đạt tiêu chuẩn.

	
	- Hệ thống đường ống cấp nước RO tuần hoàn cho các máy thận và đường ống thoát thải cho các máy thận đạt tiêu chuẩn.

	
	- Nguồn điện sử dụng: 220/380 VAC 10%, 50Hz

	
	- Chất lượng nước RO đầu ra đạt các tiêu chuẩn:

	
	+ Tiêu chuẩn vi sinh và nội độc tố theo ANSI/AAMI 13959:2014 hoặc tương đương

	
	+ Tiêu chuẩn hóa học: QS-BMH-DC-02 (theo Quyết định số 2482/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 13/4/2018)

	
	+ Đạt tiêu chuẩn ISO 23500-3 (ISO13959: 2014) hoặc tương đương, dùng cho việc điều trị lọc máu nhân tạo.

	
	- Xét nghiệm nước RO lần đầu ngay sau lắp đặt máy: Theo tiêu chuẩn ISO 13959: 2014 hoặc tương đương

	II
	Yêu cầu cấu hình và tính năng kỹ thuật cơ bản

	
	Cụm thiết bị tiền xử lý: 01 bộ

	
	  + Bồn chứa nước nguồn: 01 bộ

	
	  + Bơm tiền lọc: 02 bộ

	
	  + Bộ lọc thô (bao gồm van điều khiển sục rửa tự động): 01 bộ

	
	  + Bộ lọc than hoạt tính (bao gồm van điều khiển sục rửa tự động): 02 bộ

	
	  + Bộ lọc làm mềm nước (bao gồm van điều khiển sục rửa tự động): 02 bộ

	
	  + Bộ lọc tinh ≤ 5 micron: 01 bộ

	
	- Máy lọc thẩm thấu ngược R.O công suất ≥ 2.800 lít/giờ bao gồm:

	
	  + Bơm cao áp RO: tối thiểu 01 bộ

	
	  + Màng thẩm thấu ngược RO: 01 bộ

	
	  + Tủ điện điều khiển trung tâm: 01 bộ

	
	  + Thiết bị đo và kiểm soát chất lượng nước nước đầu vào: 01 bộ

	
	  + Thiết bị đo và kiểm soát chất lượng nước thành phẩm R.O: 01 bộ

	
	  + Có chức năng cảnh báo khi có sự cố rò rỉ nước hay tràn nước

	
	  + Thiết bị đo và kiểm soát chất lượng nước thu hồi: 01 bộ

	
	- Máy gia nhiệt nước để khử trùng và phụ kiện: 01 máy

	
	- Hệ thống đường ống cấp nước RO tuần hoàn cho ≥ 50 máy thận của 01 hệ thống, bao gồm:

	
	  + Ống chính chất liệu tương đương PE – Xa (cross-linked polyethylene) hoặc tốt hơn

	
	  + Van inox hoặc tương đương

	
	  + Hộp nhựa che ống: 01 hệ

	
	- Hệ thống đường ống thoát nước thải cho ≥ 50 máy thận của 01 hệ thống bao gồm:

	
	  + Ống uPVC, xiphong chống thoát mùi, phễu thoát và phụ kiện: 01 hệ

	
	- Hệ thống rửa quả lọc: 01 hệ thống

	
	  + Bồn chứa nước rửa quả lọc bằng inox 304: 01 bộ

	
	  + Bơm cấp nước rửa quả lọc: 01 bộ

	
	  + Đèn cực tím diệt khuẩn: 01 bộ

	
	  + Chậu rửa quả lọc inox 304 (04 Cổng rửa/1 lần rửa): 02 chậu

	
	  + Lọc vi sinh 0.2 micron: 01 bộ

	
	  + Hệ thống điện điều khiển: 01 hệ thống

	
	  + Hệ thống đường ống cấp nước rửa quả lọc: 01 hệ thống



23. Máy lọc máu liên tục
	I
	Yêu cầu chung

	
	- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở về sau

	
	- Xuất xứ: G7 hoặc Châu Âu

	
	- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương

	
	- Thiết bị phải đạt chứng nhận CE hoặc FDA hoặc tương đương (đối với máy chính)

	
	- Nguồn điện sử dụng: 220 V 10%, 50Hz

	
	- Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C 

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình và tính năng kỹ thuật cơ bản

	
	Máy chính:  01 cái

	
	Pin dự phòng (tích hợp trong máy):  01 cái

	
	Bộ làm ấm:  01 bộ

	
	Bộ chống đông tích hợp: 01 bộ

	
	Bộ vật tư tiêu hao đầy đủ ban đầu (bao gồm bộ dây máu, quả lọc, dịch lọc máu liên tục): 01 bộ

	
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt, tiếng Anh: 01 Bộ

	
	Có khả năng thực hiện các qui trình điều trị sau: tối thiểu

	
	Siêu lọc máu liên tục chậm (SCUF)

	
	Siêu lọc tĩnh mạch-tĩnh mạch liên tục, pha loãng trước và/hoặc sau màng (CVVH Trước và/hoặc Sau Màng)

	
	Thẩm tách tĩnh mạch-tĩnh mạch liên tục (CVVHD)

	
	Thẩm tách siêu lọc tĩnh mạch-tĩnh mạch liên tục, pha loãng trước hoặc sau màng (CVVHDF Trước hoặc Sau Màng)

	
	Trao đổi huyết tương

	
	Có khả năng lọc hấp phụ

	
	Liệu pháp loại thải CO2

	
	Lọc loại bỏ nội độc tố

	
	Lọc cytokines

	
	Lọc máu liên tục cho bệnh nhân có cân nặng tối thiểu ≤ 8 Kg



24. Hệ thống pha dịch trung tâm 
	I
	Yêu cầu chung

	
	- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở về sau

	
	- Xuất xứ máy chính: OECD hoặc Châu Âu

	
	- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương

	
	- Thiết bị phải đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13958, ISO 23500 hoặc tương đương

	
	- Nguồn điện sử dụng: 220 V 10%, 50Hz

	
	- Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C 

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình và tính năng kỹ thuật cơ bản

	
	Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ

	
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt, tiếng Anh: 01 Bộ

	
	Cung cấp dịch thẩm phân đến Máy thận nhân tạo



25. Máy xét nghiệm điện giải tự động
	I
	Yêu cầu chung

	
	- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở về sau

	
	- Xuất xứ: G7 hoặc Châu Âu

	
	- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485 hoặc tương đương

	
	- Thiết bị phải đạt chứng nhận CE hoặc FDA hoặc tương đương (đối với máy chính)

	
	- Nguồn điện sử dụng: 220 V 10%, 50Hz

	
	- Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C 

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình và tính năng kỹ thuật cơ bản

	
	- Máy chính: 01 máy
- Dây nguồn: 01 chiếc
- Điện cực K+: 01 chiếc
- Điện cực Na+: 01 chiếc
- Điện cực Ca++: 01 chiếc
-  Điện cực Cl-: 01 chiếc
-  Bộ nạp mẫu tự động: 01 bộ
- Dung dịch rửa: 01 lọ
- Dung dịch rửa kích hoạt: 01 lọ
-  Dung dịch làm đầy: 01 lọ
- Chất chuẩn: 01 lọ
-  Giấy in nhiệt: 01 cuộn
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt, tiếng Anh: 01 Bộ

	
	Thời gian đo: ≤ 60s/mẫu

	
	Mẫu đo: tối thiểu có huyết thanh, huyết tương, nước tiểu

	
	Kết nối: 2 chiều LIS

	
	Vị trí nạp mẫu tự động



26. Máy xét nghiệm nước tiểu tự động
	I
	Yêu cầu chung

	
	- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở về sau

	
	- Xuất xứ: G7 hoặc châu âu

	
	- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485 hoặc tương đương

	
	- Thiết bị phải đạt chứng nhận CE hoặc FDA hoặc tương đương (đối với máy chính)

	
	- Nguồn điện sử dụng: 220 V 10%, 50Hz

	
	- Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C 

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình và tính năng kỹ thuật cơ bản

	
	Máy phân tích nước tiểu, kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ

	
	Bộ nạp mẫu tự động: 01 bộ

	
	Bộ hóa chất chạy thử: 01 bộ

	
	Bộ máy tính và màn hình: 01 bộ

	
	Đo được ít nhất 14 thông số: tỷ trọng, pH, Protein, Glucose, Keton, Hồng cầu, Leukocyte, Nitrite, Urobilinogen, Bilirubin, Creatine, Albumin, màu, độ đục

	
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt, tiếng Anh: 01 Bộ

	
	Khả năng kết nối: Kết nối 2 chiều LIS

	
	Có thể sử dụng tích hợp với Máy xét nghiệm cặn lắng nước tiểu tự động



27. Máy xử lý mô tự động 
	I
	Yêu cầu chung

	
	- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở về sau

	
	- Xuất xứ máy chính: G7 hoặc châu Âu 

	
	- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương

	
	- Nguồn điện sử dụng: 220 V 10%, 50Hz

	
	- Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C 

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình và tính năng kỹ thuật cơ bản

	
	- Hệ thống xử lý mẫu bệnh phẩm tự động: 01 máy
- Màn hình LCD: 01 chiếc
- Bình chứa hóa chất: 12 bình
- Bình chứa paraffin: 03 bình
- Bộ khử mùi hóa chất: 01 bộ
- Rổ đựng cassettes: 02 chiếc
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt, tiếng Anh: 01 Bộ



28. Máy đúc tiêu bản
	I
	Yêu cầu chung

	
	- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở về sau

	
	- Xuất xứ máy chính: G7 hoặc châu Âu

	
	- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương

	
	- Nguồn điện sử dụng: 220 V 10%, 50Hz

	
	- Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C 

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình và tính năng kỹ thuật cơ bản

	
	1. Module làm nóng: 01 cái 

	
	2. Module làm lạnh: 01 cái 

	
	3. Nắp cho khay bên trái/phải: 02 cái 

	
	4. Dao cạo paraffin: 01 cái 

	
	5. Giá giữ kẹp, tháo được: 01 cái 

	
	6.  Bộ lọc bồn parafin: 01 cái 

	
	7. Nến hạt: 40Kg 

	
	8. Khay bên trái/phải, tháo được: 02 cái 

	
	9. Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ 



29. Máy cắt tiêu bản
	I
	Yêu cầu chung

	
	- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở về sau

	
	- Xuất xứ máy chính: G7 hoặc châu Âu

	
	- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương

	
	- Nguồn điện sử dụng: 220 V 10%, 50Hz

	
	- Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C 

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình và tính năng kỹ thuật cơ bản

	
	Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái

	
	Phụ kiện bao gồm

	
	Tấm chống cuộn: 01 cái

	
	Đĩa giữ mẫu Ø 22 mm: 05 cái

	
	Đĩa giữ mẫu Ø 35 mm: 05 cái

	
	Bộ phận đè mẫu: 01 cái

	
	Giá dùng cho các đĩa giữ mẫu: 01 cái

	
	Chổi quét mảnh vỡ: 01 cái

	
	Dầu máy cắt lạnh: 01 lọ

	
	Keo đúc mẫu cắt lạnh: 01 lọ

	
	Dao cắt sử dụng một lần (50 cái/hộp): 10 hộp

	
	Dụng cụ tháo lắp: 01 bộ

	
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ



30. Máy nhuộm tiêu bản
	I
	Yêu cầu chung

	
	- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở về sau

	
	- Xuất xứ máy chính: G7 hoặc châu Âu

	
	- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương

	
	- Thiết bị phải đạt chứng nhận CE hoặc FDA hoặc tương đương (đối với máy chính)

	
	- Nguồn điện sử dụng: 220 V 10%, 50Hz

	
	- Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C 

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình và tính năng kỹ thuật cơ bản

	
	1. Máy nhuộm tiêu bản tự động: 01 cái 

	
	2. Bể chứa hóa chất nhuộm: 21 cái 

	
	3. Bể chứa nước rửa: 05 cái 

	
	4. Giá chứa lam: 10 cái 

	
	5. Màn hình hiển thị: 01 cái 

	
	6. Bộ lọc than hoạt tính: 01 bộ 

	
	7. Máy quét mã vạch: 01 bộ 

	
	8. Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ 



31. Máy cấy máu tự động
	I
	Yêu cầu chung

	
	- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở về sau

	
	- Xuất xứ máy chính: OECD hoặc châu âu

	
	- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001

	
	- Thiết bị phải đạt chứng nhận CE hoặc FDA hoặc tương đương (đối với máy chính)

	
	- Nguồn điện sử dụng: 220 V 10%, 50Hz

	
	- Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C 

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình và tính năng kỹ thuật cơ bản

	
	Máy cấy máu tự động, kèm thiết bị phụ trợ và phụ kiện tiêu chuẩn, bao gồm:

	
	Máy chính: 1 bộ

	
	Bộ lưu điện online: 1 bộ 

	
	Hóa chất chạy thử: 1 bộ 

	
	Bàn để máy phù hợp với phòng: 01 cái

	
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt, tiếng Anh: 01 Bộ

	
	- Mẫu bệnh phẩm: tối thiểu có Máu, dịch vô khuẩn trong cơ thể

	
	- Có khả năng kết nối với hệ thống LIS



32. Máy xét nghiệm khí máu tự động
	I
	Yêu cầu chung

	
	- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở về sau

	
	- Xuất xứ: G7 hoặc châu âu

	
	- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

	
	- Thiết bị phải đạt chứng nhận CE hoặc FDA hoặc tương đương (đối với máy chính)

	
	- Nguồn điện sử dụng: 220 V 10%, 50Hz

	
	- Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C 

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình và tính năng kỹ thuật cơ bản

	
	Máy đo khí máu động mạch, kèm phụ kiện tiêu chuẩn, trong đó bao gồm:

	
	Máy chính: 01 cái

	
	Phụ kiện tiêu chuẩn:

	
	2.1 Hộp Cartridge để cài đặt và đào tạo: 01 hộp ≤ 100 test mẫu

	
	2.2 Đầu đọc mã vạch: 01 cái

	
	2.3 Giấy in: ≥ 05 cuộn

	
	2.4 UPS Online ≥ 2 KVA: 01 cái

	
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt, tiếng Anh: 01 Bộ



33. Máy xét nghiệm cặn lắng nước tiểu tự động
	I
	Yêu cầu chung

	
	- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở về sau

	
	- Xuất xứ: G7 hoặc châu âu

	
	- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001

	
	- Thiết bị phải đạt chứng nhận CE hoặc FDA hoặc tương đương (đối với máy chính)

	
	- Nguồn điện sử dụng: 220 V 10%, 50Hz

	
	- Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C 

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình và tính năng kỹ thuật cơ bản

	
	Máy xét nghiệm cặn lắng nước tiểu tự động, kèm thiết bị phụ trợ và phụ kiện tiêu chuẩn, trong đó đã bao gồm:

	
	Hóa chất chạy thử: ≥ 300 test

	
	Bộ lưu điện ≥ 2KVA:  01 cái

	
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt, tiếng Anh: 01 Bộ

	
	Có thể sử dụng tích hợp với máy xét nghiệm nước tiểu tự động



34. Máy xét nghiệm máu lắng tự động
	I
	Yêu cầu chung

	
	- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở về sau

	
	- Xuất xứ máy chính: G7 hoặc châu âu

	
	- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương

	
	- Thiết bị phải đạt chứng nhận CE hoặc FDA hoặc tương đương (đối với máy chính)

	
	- Nguồn điện sử dụng: 220 V 10%, 50Hz

	
	- Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C 

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình và tính năng kỹ thuật cơ bản

	
	Máy chính: 01 máy

	
	Đầu đọc barcode: 01 cái

	
	Bộ tích điện: 01 cái

	
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt, tiếng Anh: 01 Bộ

	
	Có thể nạp cùng lúc nhiều mẫu

	
	Vị trí nạp mẫu: ≥ 40 vị trí



35. Nồi hấp tiệt trùng ≥ 500 lít 
	I
	Yêu cầu chung

	
	- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở về sau

	
	- Xuất xứ máy chính: G7 hoặc Châu Âu

	
	- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

	
	- Thiết bị phải đạt chứng nhận CE hoặc FDA hoặc tương đương (đối với máy chính)

	
	- Nguồn điện sử dụng: 220/380 VAC 10%, 50Hz

	
	- Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C 

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình và tính năng kỹ thuật cơ bản

	
	Máy hấp ướt 2 cửa dung tích ≥ 500 lít, kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ

	
	Máy chính: 1 máy

	
	1.1/ Bộ sinh hơi / nồi hơi (tích hợp trong máy): 01 bộ

	
	1.2/ Bơm hút chân không (tích hợp trong máy): 01 cái

	
	1.3/ Máy in nhiệt (tích hợp trong máy): 01 cái

	
	1.4/ Máy nén khí  :01 cái  

	
	Thiết bị phụ trợ: 
+ Máy cắt và hàn túi tự động có chức năng in: 01 Máy
+ Máy ủ và đọc chỉ thị sinh học: 01 cái

	
	Phụ kiện kèm theo:

	
	- Khung (lồng) để đồ tiệt trùng: 02 cái

	
	- Giá lắp trên khung để đồ tiệt trùng: 02 bộ

	
	- Xe đẩy đồ (Xe chất dụng cụ vào buồng hấp, tương thích máy chính): ≥ 02 cái

	
	- Bơm nước tăng áp: 02 cái  

	
	- Hệ thống lọc nước RO công suất tối thiểu 250 lít/giờ: 1 Hệ thống

	
	- Giỏ (khay) đựng dụng cụ hấp: 10 cái

	
	- Túi đóng gói: 02 cuộn

	
	- Test chỉ thị hóa học: 01 hộp

	
	- Băng dán chỉ thị nhiệt: 02 cuộn

	
	- Gói kiểm tra máy: 02 gói

	
	- Giấy in nhiệt: 10 cuộn

	
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt, tiếng Anh: 01 Bộ



36. Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp
	I
	Yêu cầu chung

	
	- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở về sau

	
	- Xuất xứ: G7 hoặc Châu Âu

	
	- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

	
	- Thiết bị phải đạt chứng nhận CE hoặc FDA hoặc tương đương (đối với máy chính)

	
	- Nguồn điện sử dụng: 220/380 VAC 10%, 50Hz

	
	- Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C 

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình và tính năng kỹ thuật cơ bản

	
	Máy hấp nhiệt độ thấp (công nghệ tiệt khuẩn Plasma Hydrogen peroxide), kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ

	
	Máy chính: 01 cái
+ Giá để dụng cụ trong buồng tiệt khuẩn: 01 bộ (2 cái)
+ Máy in nhiệt tích hợp đồng bộ theo máy: 01 cái
+ Bơm chân không tích hợp đồng bộ theo máy: 01 cái
+ Bộ tạo khí nén tích hợp đồng bộ theo máy sử dụng cho cửa: 01 cái

	
	1.1/ Tính năng: Dùng để tiệt trùng các dụng cụ phẫu thuật nhạy cảm với nhiệt độ và độ ẩm. 
Tương thích với các dụng cụ kim loại và phi kim, các dụng cụ vi phẫu, dụng cụ nội soi… 

	
	1.2 / Dung tích: ≥ 130 lít

	
	1.3/ Buồng hấp: Được trang bị cảm biến áp suất và cảm biến độ ẩm để kiểm soát chu trình tiệt khuẩn

	
	1.4/ Chu trình tiệt trùng: Bao gồm tối thiểu các giai đoạn:
Chuẩn bị → Gia nhiệt và loại bỏ độ ẩm → Tiệt khuẩn → Loại bỏ hóa chất tồn dư sau tiệt khuẩn → Kết thúc

	
	1.5/ Điều khiển và hiển thị: Điều khiển vi xử lý kỹ thuật số, PLC, có màn hình hiển thị

	
	1.7/ Hệ thống cảm biến: Có các cảm biến áp suất, nhiệt độ, độ ẩm…

	
	Thiết bị phụ trợ: 

	
	+ Máy ủ và đọc sinh học: 01 chiếc

	
	+ Máy cắt và hàn túi tự động có chức năng in: 01 Máy

	
	Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo:

	
	+ Chỉ thị hóa học: 01 hộp

	
	+ Chỉ thị sinh học: 01 hộp

	
	+ Túi đóng gói loại Tyvek : 01 cuộn

	
	+ Hóa chất theo máy: 01 hộp.

	
	+ Bộ bảo dưỡng dự phòng: 01 bộ

	
	+ Giấy in: 05 cuộn.

	
	+ Khay đựng dụng cụ: 04 bộ

	
	+ Xe đẩy dụng cụ chất vào buồng hấp, tương thích máy chính: 02 cái     

	
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt, tiếng Anh: 01 Bộ


37. Giường bệnh nhân 1 tay quay có bánh xe
	I
	Yêu cầu chung

	
	- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở về sau

	
	- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương

	
	- Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C 

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình và tính năng kỹ thuật cơ bản

	
	Giường bệnh đa năng, bao gồm
- Giường bệnh nhân 1 tay quay: 01 cái
- Bánh xe: 04 cái
- Cọc truyền: 01 cái
- Dát giường: 01 cái
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt, tiếng Anh: 01 Bộ



38. Giường cấp cứu 3 chức năng có bánh xe
	I
	Yêu cầu chung

	
	- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở về sau

	
	- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương

	
	- Nguồn điện sử dụng: 220 V 10%, 50Hz

	
	- Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C 

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình và tính năng kỹ thuật cơ bản

	
	Giường cấp cứu đa năng điều khiển điện, bao gồm:
- Khung giường điện và phụ kiện tiêu chuẩn 01 bộ bao gồm:
- Đệm chuyên dụng: 01 cái
- Ắc quy dự phòng: 01 bộ
- Bộ điều khiển cầm tay: 01 bộ
- Bộ điều khiển bệnh nhân gắn tích hợp trên tay vịn: 01 bộ
- Bảng điều khiển trung tâm: 01 bộ
- Cọc truyền dịch: 01 cái
- Móc treo túi nước tiểu: 01 cái
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt, tiếng Anh: 01 Bộ



39. Xe tiêm thuốc 3 tầng (nhựa ABS)
	I
	Yêu cầu chung

	
	- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở về sau

	
	- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương

	
	- Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C 

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình và tính năng kỹ thuật cơ bản

	
	Xe tiêm, kèm phụ kiện tiêu chuẩn. Trong đó đã bao gồm:

	
	Xe tiêm 2 tầng 2 hộc tủ: 01 cái

	
	Rổ đựng thùng rác, bình huỷ kim: 04 cái

	
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt, tiếng Anh: 01 Bộ



40. Đèn tiểu phẫu
	I
	Yêu cầu chung

	
	- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở về sau

	
	- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương

	
	- Nguồn điện sử dụng: 220 V 10%, 50Hz

	
	- Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C 

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình và tính năng kỹ thuật cơ bản

	
	Đầu đèn: 01 cái
Chân đế: 01 cái
Bộ nguồn: 01 cái
Dây nguồn: 01 cái
Cường độ sáng (lux): ≥ 20000 lux



41. Cáng bệnh nhân
	I
	Yêu cầu chung

	
	- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở về sau

	
	- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương

	
	- Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C 

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình và tính năng kỹ thuật cơ bản

	
	Cáng vận chuyển bệnh nhân: 01 bộ, bao gồm
- Khung xe với 04 bánh xe: 01 bộ
- Bộ tay vịn hai bên: 01 bộ
- Đệm bệnh nhân: 01 cái
- Cọc truyền: 02 cái
- Giá đựng bình oxy: 01 chiếc
- Thanh chắn đầu và đuôi cáng: 02 cái
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 Bộ



42. Tủ bảo quản hóa chất
42.1 Tủ bảo quản lạnh 2-8 độ C
	I
	Yêu cầu chung

	
	- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở về sau

	
	- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương

	
	- Nguồn điện sử dụng: 220 V 10%, 50Hz

	
	- Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C 

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình và tính năng kỹ thuật cơ bản

	
	 Tủ chính: 01 cái

	
	Khay tiêu chuẩn: ≥ 4 Cái

	
	Bộ phụ kiện đi kèm máy chính: 01 bộ

	
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt, tiếng Anh: 01 Bộ

	
	Dung tích: ≥ 450L

	
	Nhiệt độ: từ ≤ 2 đến ≥ 8 độ C



42.2 Tủ bảo quản lạnh 2-8 độ C
	I
	Yêu cầu chung

	
	- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở về sau

	
	- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương

	
	- Nguồn điện sử dụng: 220 V 10%, 50Hz

	
	- Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C 

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình và tính năng kỹ thuật cơ bản

	
	 Tủ chính: 01 cái

	
	Khay tiêu chuẩn: ≥ 4 Cái

	
	Bộ phụ kiện đi kèm máy chính: 01 bộ

	
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt, tiếng Anh: 01 Bộ

	
	Dung tích: ≥ 750L

	
	Nhiệt độ: từ ≤ 2 đến ≥ 8 độ C



42.3 Tủ bảo quản lạnh 2-8 độ C
	I
	Yêu cầu chung

	
	- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở về sau

	
	- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương

	
	- Nguồn điện sử dụng: 220 V 10%, 50Hz

	
	- Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C 

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình và tính năng kỹ thuật cơ bản

	
	 Tủ chính: 01 cái

	
	Khay tiêu chuẩn: ≥ 4 Cái

	
	Bộ phụ kiện đi kèm máy chính: 01 bộ

	
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt, tiếng Anh: 01 Bộ

	
	Dung tích: ≥ 850L

	
	Nhiệt độ: từ ≤ 2 đến ≥ 8 độ C



42.4 Tủ bảo quản âm sâu
	I
	Yêu cầu chung

	
	- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở về sau

	
	- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương

	
	- Nguồn điện sử dụng: 220 V 10%, 50Hz

	
	- Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C 

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình và tính năng kỹ thuật cơ bản

	
	 Tủ chính: 01 cái

	
	Khay tiêu chuẩn: ≥ 4 Cái

	
	Bộ phụ kiện đi kèm máy chính: 01 bộ

	
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt, tiếng Anh: 01 Bộ

	
	Dung tích: ≥ 450L

	
	Nhiệt độ: từ ≤ -40 đến ≥ -10 độ C



43. Giường siêu âm 
	I
	Yêu cầu chung

	
	- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở về sau

	
	- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương

	
	- Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C 

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình và tính năng kỹ thuật cơ bản

	
	Giường siêu âm, kèm phụ kiện tiêu chuẩn. Trong đó đã bao gồm:

	
	Khung xe với 04 bánh xe có khóa: 01 bộ

	
	Bộ tay vịn hai bên: 01 bộ

	
	Tay quay: 03 cái

	
	Đệm: 01 bộ

	
	Cọc truyền: 02 cái

	
	Giá đựng bình oxy: 01 chiếc

	
	Tài liệu ướng dẫn sử dụng: 01 bộ



44. Xe đẩy bệnh nhân
	I
	Yêu cầu chung

	
	- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở về sau

	
	- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương

	
	- Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C 

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình và tính năng kỹ thuật cơ bản

	
	- Xe đẩy bệnh nhân: 01 cái
- Bánh xe: 04 cái (02 bánh lớn và 02 bánh nhỏ)
- Tài liệu ướng dẫn sử dụng: 01 bộ



45. Bàn khám
	I
	Yêu cầu chung

	
	- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở về sau

	
	- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương

	
	- Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C 

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình và tính năng kỹ thuật cơ bản

	
	Bàn khám: 01 cái



46. Monitor vận chuyển bệnh nhân
	I
	Yêu cầu chung

	
	- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở về sau

	
	- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 13485

	
	- Thiết bị phải đạt chứng nhận CE hoặc FDA hoặc tương đương (đối với máy chính)

	
	- Nguồn điện sử dụng: 220 V 10%, 50Hz

	
	- Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C 

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình và tính năng kỹ thuật cơ bản

	
	Monitor vận chuyển bệnh nhân 5 thông số kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ
Cáp đo điện tim cho người lớn, trẻ em: 01 bộ
Ống nối bao đo huyết áp cho người lớn, trẻ em: 01chiếc
Bao đo huyết áp không xâm nhập cho người lớn sử dụng nhiều lần: 01 chiếc
Bao đo không xâm nhập cho trẻ em sử dụng nhiều lần: 01 chiếc
Cáp và đầu đo SpO2 người lớn và trẻ em sử dụng nhiều lần: 01 bộ
Đầu đo nhiệt độ da sử dụng nhiều lần: 01 chiếc
Bộ phụ kiện cho trẻ sơ sinh
+ Cáp đo và bộ đo ECG kèm điện cực cho trẻ sơ sinh: 01 bộ
+ Cáp đo và bộ phụ kiện đo SpO2 cho trẻ sơ sinh: 01 bộ
+ Cáp đo và bộ bao đo huyết áp không xâm lấn NIBP trẻ sơ sinh: 1 bộ
Máy in nhiệt lắp trong: 01 bộ
Ắc quy: 01 chiếc
Xe đẩy: 01 chiếc
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng anh và tiếng Việt: 01 bộ
Theo dõi, cảnh báo các thông số cơ bản trong hồi sức cấp cứu: ECG, Nhịp thở, SpO2/mạch, NIBP, nhiệt độ

	
	Tối thiểu theo dõi được các thông số: ECG, NIBP, SpO2, TEMP, RESP



47. Máy kích thích điện tần số thấp điện cực dạng bao cuốn (Máy trị liệu đa năng dùng trong y tế)
	I
	Yêu cầu chung

	
	- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở về sau

	
	- Xuất xứ: G7 hoặc Châu Âu

	
	- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 13485

	
	- Nguồn điện sử dụng: 220 V 10%, 50Hz

	
	- Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C 

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình và tính năng kỹ thuật cơ bản

	
	Máy chính: 01 cái
Dây điện cực kết nối chia 2 cổng cắm: 02 chiếc
Dây điện cực kết nối 1 cổng cắm: 01 chiếc
Điện cực kiểu bao cuốn vùng thắt lưng: 01 chiếc
Điện cực kiểu bao cuốn vùng đùi: 02 cái
Điện cực kiểu bao cuốn vùng cổ chân: 02 cái
Điện cực dạng tấm cho vùng chi và thân trên: 03 chiếc
Tấm lót điện cực cuốn: 24 cái
Dây cuốn điện cực tấm: 02 bộ
Dây nguồn: 01 cái
Hướng dẫn sử dụng Anh/Việt: 01 bộ



48. Máy Bio Feedback (Giảm số lượng từ 02 xuống 01)
	I
	Yêu cầu chung

	
	Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2026

	
	Xuất xứ máy chính: Châu Âu hoặc G7

	
	Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	
	Điều kiện môi trường hoạt động:

	
	Nhiệt độ môi trường: ≥ 25°C

	
	Độ ẩm môi trường: ≥ 70%.

	II
	Yêu cầu cấu hình và tính năng kỹ thuật cơ bản

	
	Cảm biến quán tính không dây: 01 cái

	
	Đai cuốn định vị cánh tay: 01 cái

	
	Đai cuốn định vị vùng đầu: 01 cái

	
	Đai cuốn định vị phần thân: 01 cái

	
	Phần mềm bản quyền: 01 bộ

	
	Sạc cảm biến: 01 cái

	
	Bộ máy tính: 01 bộ

	
	Màn hình: 01 cái

	
	Hướng dẫn sử dụng Anh/Việt: 01 bộ

	
	Ứng dụng: xử lý các rối loạn vận động do chấn thương hoặc bệnh lý của hệ thần kinh hoặc cơ xương để đánh giá khả năng đi lại, ổn định tư thế, phạm vi chuyển động khớp và để phòng ngừa các chấn thương 

	
	Có phản hồi sinh học (Biofeedback) bệnh nhân nhận được tín hiệu âm thanh hoặc hình ảnh


49. Máy holter điện tim
	I
	Yêu cầu chung

	
	- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở về sau

	
	- Xuất xứ máy chính: Châu Âu hoặc G7

	
	- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương

	
	- Thiết bị phải đạt chứng nhận CE hoặc FDA hoặc tương đương (đối với máy chính)

	
	- Nguồn điện sử dụng: 220 V 10%, 50Hz

	
	- Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C 

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình và tính năng kỹ thuật cơ bản

	
	Hệ thống Holter điện tim (3 đầu ghi), bao gồm:

	
	Bộ ghi tín hiệu điện tim 24 giờ: 03 bộ

	
	Cáp điện tim 5 điện cực: 03 cái

	
	Điện cực dán: 05 túi cái

	
	Bộ phụ kiện đeo máy cho bệnh nhân: 03 Bộ

	
	Pin và bộ sạc: 03 bộ

	
	Bộ phần mềm chuyên dụng dùng cho Holter: 01 bộ (Docking kèm dây cáp kết nối USB và USB license key)           

	
	Bộ máy tính: 01 bộ

	
	Máy in: 01 bộ

	
	- Kênh ghi/hiển thị điện tim: ≥ 3 kênh

	
	- Có chức năng phát hiện máy tạo nhịp



50. Máy đo chức năng hô hấp
	I
	Yêu cầu chung

	
	- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở về sau

	
	- Xuất xứ: OECD hoặc Châu Âu

	
	- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

	
	- Thiết bị phải đạt chứng nhận CE hoặc FDA hoặc tương đương (đối với máy chính)

	
	- Nguồn điện sử dụng: 220 V 10%, 50Hz

	
	- Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C 

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình và tính năng kỹ thuật cơ bản

	
	Máy chính: 01 bộ

	
	Bộ chuẩn máy: 01 bộ

	
	Phụ kiện tiêu chuẩn: 

	
	Đầu dò lưu lượng: 02 cái

	
	Ống giấy ngậm miệng: 100 ống

	
	Kẹp mũi: 02 cái

	
	Giấy in: 02 cuộn

	
	Màng lọc: 02 cái

	
	Thẻ nhớ: 01 cái

	
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt, tiếng Anh: 01 Bộ

	
	- Có các cổng kết nối máy tính, kết nối không dây



51. Thiết bị tập phục hồi chức năng cơ sàn chậu
	I
	Yêu cầu chung

	
	- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở về sau

	
	- Xuất xứ máy chính: G7 hoặc Châu Âu

	
	- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001

	
	- Thiết bị phải đạt chứng nhận CE hoặc FDA hoặc tương đương (đối với máy chính)

	
	- Nguồn điện sử dụng: 220 V 10%, 50Hz

	
	- Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C 

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình và tính năng kỹ thuật cơ bản

	
	- Máy chính tích hợp hệ thống xe đẩy: 01 cái

	
	- Ghế ngồi điều trị: 01 cái

	
	- Bộ điều khiển nâng hạ ghế: 01 cái

	
	- Dây nguồn: 01 cái

	
	- Bút cảm ứng: 01 cái

	
	- Bộ máy tính: 01 bộ

	
	- Tài liệu hướng dẫn tiếng Việt và tiếng Anh ≥ 01 bộ

	
	- Chức năng: điều trị không xâm lấn để kích thích cơ sàn chậu, mục đích phục hồi kiểm soát thần kinh cơ để điều trị chứng tiểu mất kiểm soát tiểu

	
	Kênh kích thích: ≥ 02 kênh. 

	
	Kênh phản hồi sinh học: ≥ 01 kênh



52. Máy phân tích thành phần cơ thể
	I
	Yêu cầu chung

	
	- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở về sau

	
	- Xuất xứ: OECD hoặc Châu Âu

	
	- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương

	
	- Thiết bị phải đạt chứng nhận CE hoặc FDA hoặc tương đương (đối với máy chính)

	
	- Nguồn điện sử dụng: 220 V 10%, 50Hz

	
	- Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C 

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình và tính năng kỹ thuật cơ bản

	
	Máy đo chỉ số cơ thể kèm phụ kiện tiêu chuẩn, trong đó đã bao gồm:

	
	Máy chính: 01 cái

	
	Máy in laser đen trắng: 01 cái

	
	Phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ

	
	Kết quả đo, đọc được

	
	Người lớn:

	
	Khối cơ, khối mỡ từng phần

	
	Tổng nước cơ thể, lượng nước nội bào, lượng nước ngoại bào từng phần

	
	Khối mỡ cơ thể, Phần trăm mỡ cơ thể

	
	Khối cơ xương

	
	BMI, cân nặng lý tưởng

	
	Tỷ lệ eo hông

	
	Mức chuyển hoá cơ bản

	
	Mức năng lượng khuyến nghị trong ngày

	
	Lịch sử thành phần cơ thể dạng biểu đồ

	
	Mức độ mỡ nội tạng

	
	Khối lượng cơ mềm

	
	Lượng khoáng chất trong xương

	
	Khối lượng tế bào cơ thể

	
	Chỉ số trọng lượng không tính mỡ và chỉ số mỡ cơ thể

	
	Góc pha toàn cơ thể

	
	Trẻ em:

	
	Biểu đồ phát triển (chiều cao/cân nặng), Đánh giá cân bằng cơ thể

	
	Tổng nước cơ thể

	
	Khối cơ xương

	
	BMI, cân nặng lý tưởng.

	
	Khối mỡ cơ thể , Phần trăm mỡ cơ thể

	
	Mức độ béo phì

	
	Mức độ chuyển hoá cơ bản

	
	Mức năng lượng khuyến nghị trong ngày.

	
	Phân tích mỡ từng phần

	
	Góc pha toàn cơ thể

	
	Trở kháng

	
	- Có thể hoạt động tương thích với bệnh nhân điều trị thận nhân tạo 



	
	Yêu cầu khác:

	
	- Thời gian giao hàng, lắp đặt: ≤ 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

	
	- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng.

	
	- Bảo trì ≤ 06 tháng/lần trong suốt thời gian bảo hành.

	
	- Kiểm định và kiểm xạ (nếu có) theo quy định trước khi đưa vào sử dụng.

	
	- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng thành thạo và chuyển giao công nghệ cho người sử dụng tại đơn vị thụ hưởng.

	
	- Thiết bị y tế phải có số lưu hành, Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành (thiết bị y tế)

	
	- Cam kết cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 8 năm” theo thời gian tính hao mòn Máy móc, thiết bị chuyên dùng, Máy móc thiết bị  khác được quy định tại “PHỤ LỤC SỐ 01 Ban hành kèm theo Thông tư số 141/2025/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

	
	- Cam kết cung cấp các chứng chỉ xuất xứ (C/O), chứng chỉ chất lượng (C/Q), khi giao hàng.

	
	- Cam kết hệ thống có khả năng cập nhật, nâng cấp các phiên bản phần mềm thế hệ mới.

	
	- Cam kết có mặt để xử lý sự cố khi nhận được yêu cầu của người sử dụng.



